
PHỤ LỤC 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƢỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC TRỌNG TÀI THƢƠNG 

MẠI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƢ PHÁP 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày        /5/2024 của Chủ tịch UBND tỉn         n   

  

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 

STT 
Lĩnh vực/Thủ tục hành 

chính 

Cơ chế 

giải 

quyết
1
 

Thời hạn giải 

quyết  

Thời hạn giải quyết 

của các cơ quan 

(sau cắt giảm) 

Phí, lệ phí 

(VNĐ) 

Thực hiện 

qua dịch vụ 

bƣu chính 

công ích 

Ghi chú 

Theo 

quy 

định 

Sau cắt 

giảm 
Sở 

Cơ 

quan 

phối 

hợp giải 

quyết 

 

Tiếp 

nhận 

hồ 

sơ 

Trả 

kết 

quả 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1.  1.  

Đăng ký hoạt động của 

Trung tâm trọng tài sau 

khi được Bộ Tư pháp cấp 

Giấy phép thành lập; 

đăng ký hoạt động trung 

tâm trọng tài khi thay đổi 

địa điểm đặt trụ sở sang 

tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương khác. 

MC 
15 

ngày 
15 ngày   

1.500.000 

đồng/trường 

hợp 

x x  

2.  2.  

Đăng ký hoạt động của 

Chi nhánh trung tâm 

trọng tài; đăng ký hoạt 

MC 
10 

ngày 
10 ngày   

1.000.000 

đồng/trường 

hợp 

x x  

                                            
(1) 

Cơ chế giải quyết:  MCLT: Thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông; MC: Thực hiện theo cơ chế một cửa; K: Không thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
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động của Chi nhánh trung 

tâm trọng tài khi thay đổi 

địa điểm đặt trụ sở sang 

tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương khác. 

3.  3.  

Thay đổi nội dung Giấy 

đăng ký hoạt động của 

Trung tâm trọng tài; Thay 

đổi nội dung Giấy đăng 

ký hoạt động của Chi 

nhánh của Tổ chức trọng 

tài nước ngoài tại Việt 

Nam 

MC 

Không 

quy 

định 

Không 

quy định 
  

TT: 500.000 

đồng/trường 

hợp 

CNTTNN: 

3.000.000 

đồng/trường 

hợp 

x x  

4.  4.  

Đăng ký hoạt động Chi 

nhánh của Tổ chức trọng 

tài nước ngoài tại Việt 

Nam sau khi được Bộ Tư 

pháp cấp Giấy phép 

thành lập; đăng ký hoạt 

động Chi nhánh của Tổ 

chức trọng tài nước ngoài 

tại Việt Nam trong 

trường hợp chuyển địa 

điểm trụ sở sang tỉnh, 

thành phố trực thuộc 

trung ương khác. 

MC 
10 

ngày 
10 ngày   

5.000.000 

đồng/trường 

hợp 

x x  

5.  5.  

Cấp lại giấy đăng ký hoạt 

động của Trung tâm 

trọng tài, Chi nhánh 

Trung tâm trọng tài, Chi 

nhánh của Tổ chức trọng 

MC 5 ngày 5 ngày   

- Trung tâm 

trọng tài: 

1.500.000 

đồng/trường 

hợp 

x x  
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tài nước ngoài tại Việt 

Nam. 

- Chi nhánh 

trung tâm 

trọng tài: 

1.000.000 

đồng/trường 

hợp 

- Chi nhánh 

của tổ chức 

trọng tài 

nước ngoài 

tại Việt Nam: 

5.000.000 

đồng/trường 

hợp 

Ghi chú:     - Thời hạn giải quyết được t nh   ng ngày  àm việc.  

                   - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công; Địa chỉ: Trụ sở Liên cơ quan, Quảng trường                   

3/2 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; SĐT liên hệ: 0204.385270



PHẦN II. NỘI DUNG CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

1. Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài sau khi đƣợc Bộ Tƣ 

pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài 

khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ƣơng khác  

Trình tự thực hiện:  

- Trung tâm trọng tài hoàn thiện hồ sơ gửi cho Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở 

Trung tâm trọng tài; 

- Sở Tư pháp thẩm tra đủ điều kiện và cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Trung 

tâm trọng tài. 

Cách thức thực hiện: Hồ sơ được gửi trực tiếp, qua hệ thống  ưu ch nh 

hoặc trực tuyến (nếu thủ tục hành ch nh đã được cung cấp trực tuyến). 

Thành phần hồ sơ:  

- Đơn đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài (Mẫu số 04/TP-TTTM-sđ);  

- Bản sao có chứng thực Giấy phép thành  ập Trung tâm trọng tài; trong 

trường hợp nộp  ản sao thì phải kèm theo  ản ch nh để đối chiếu; 

- Bản sao có chứng thực Điều  ệ Trung tâm trọng tài; trong trường hợp 

nộp  ản sao thì phải kèm theo  ản ch nh để đối chiếu. 

Số lƣợng hồ sơ: 01  ộ. 

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ 

hợp  ệ. 

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.  

Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm trọng tài. 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu 04/TP-TTTM-sđ ban hành kèm theo 
T ôn  tư số 03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư p áp sửa 

đổi, bổ sun  08 t ôn  tư l ên qu n đến thủ tụ   àn    ín  tron  lĩn  vực bổ trợ 
tư p áp.  

Phí thẩm định: 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm nghìn đồng). 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động của 

Trung tâm trọng tài. 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm trọng tài 

đã được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành  ập. 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010 số 54/2010/QH12 của Quốc hội khóa 12; 

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Ch nh phủ Quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại; 
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- Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/09/2018  của Ch nh phủ sửa đổi, 

 ổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của 

Ch nh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng 

tài thương mại; 

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp  an hành 

một số  iểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại; 

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài ch nh quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản  ý ph  thẩm định tiểu chuẩn, điều kiện hành 

nghề trong  ĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại; 

- T ôn  tư số 03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp sử  đổi, bổ sun  08 t ôn  tư l ên qu n đến thủ tụ   àn    ín  tron  lĩn  

vực bổ trợ tư p áp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc  

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM TRỌNG TÀI 

K nh gửi: Sở Tư pháp (1)……………… 

Tên Trung tâm trọng tài (    bằn    ữ  n  o  : 

………………………………………………………………………………….. 

Giấy phép thành  ập số: 

………………………………………………………………………………….. 

Do Bộ Tư pháp cấp ngày……… tháng……… năm....………………… … 

Đề nghị đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài với nội dung cụ thể như sau: 

1. Tên Trung tâm trọng tài (    bằn    ữ  n  o  : 

…………………………………………………………………………………… 

Tên viết tắt: 

…………………………………………………………………………………… 

Tên giao dịch   ng tiếng Anh (nếu  ó : 

…………………………………………………………………………………… 

2. Trụ sở: 

Địa chỉ: ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………… Emai : ……………………………… 

Website (nếu  ó :……………………………………………………………….. 

3. Người đại diện theo pháp  uật: 

Họ và tên (    bằn    ữ  n  o  : …………………………… Giới t nh (2):…… 

Chức vụ: ………………………………………………………………………… 

Ngày, tháng, năm sinh:……………………….Quốc tịch (3):…………………… 

Điện thoại:………………….. Emai :……………………………. 

Số Chứng minh nhân dân/Số Thẻ căn cước công dân/Số định danh cá nhân: 

……………………….… 

Nơi cấp (4): ……….……… Ngày, tháng, năm cấp (5): ……………………… 

(đố  vớ  C ứn  m n  n ân dân, T ẻ Căn  ướ   ôn  dân  

Mẫu 04/TP-TTTM-sđ 
(  n  àn  kèm t eo T ôn  tư số 03/2024/TT-BTP) 
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4. Lĩnh vực hoạt động: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Chúng tôi xin cam kết về t nh ch nh xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách 

nhiệm về các nội dung khai trong hồ sơ đăng ký hoạt động; chúng tôi cam đoan 

hoạt động đúng theo quy định của pháp  uật và chịu trách nhiệm về mọi hoạt 

động của Trung tâm. 

Tài  iệu gửi kèm  ao gồm: 

1 …………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………….  

3. …………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

 Tỉn  (t àn  p ố , n ày……t án  ….năm……. 

Ngƣời đại diện theo pháp luật của Trung 

tâm trọng tài 
(C ữ ký/  ữ ký số,  ọ tên  

 

Ghi chú: 

1. T ôn  t n số (1 : Sở Tư p áp tỉn , t àn  p ố trự  t uộ  Trun  ươn  
nơ  đặt trụ sở   ín  Trun  tâm trọn  tà . 

2. Các t ôn  t n số (2 , (3 , (4 , (5 : 

- Trườn   ợp nộp  ồ sơ trự  tuyến:  á  t ôn  t n đượ  k    t á  từ Cơ sở 
dữ l ệu quố      về dân  ư để tự độn  đ ền vào b ểu mẫu, n ườ  t ự    ện t ủ 
tụ   àn    ín  k ôn   ần kê k   . Nếu  á  t ôn  t n k ôn  đượ  tự độn  đ ền 

vào b ểu mẫu t ì n ườ  t ự    ện t ủ tụ   àn    ín  kê k    đầy đủ. 

- Trườn   ợp nộp  ồ sơ   ấy (nộp trự  t ếp  oặ  qu  bưu   ín  : n ườ  
t ự    ện t ủ tụ   àn    ín  kê k    đầy đủ tron  b ểu mẫu. 

3. Cá  t ôn  t n tạ  b ểu mẫu này đồn  t ờ  đượ  sử dụn  để xây dựn  

b ểu mẫu đ ện tử tươn  tá  k    ơ qu n quản lý n à nướ   un   ấp dị   vụ  ôn  
trự  tuyến. 
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2. Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài; đăng ký 

hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ 

sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng khác 

Trình tự thực hiện:  

- Trung tâm trọng tài hoàn thiện hồ sơ gửi cho Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở 

Chi nhánh của Trung tâm trọng tài; 

- Sở Tư pháp thẩm tra đủ điều kiện và cấp Giấy đăng ký hoạt động cho 

Chi nhánh của Trung tâm trọng tài trong thời gian pháp  uật quy định. 

Cách thức thực hiện: Hồ sơ được gửi trực tiếp, qua hệ thống  ưu ch nh 

hoặc trực tuyến (nếu thủ tục hành ch nh đã được cung cấp trực tuyến). 

Thành phần hồ sơ:   

- Đơn đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh 

Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 05/TP-TTTM-sđ); 

- Bản sao có chứng thực Giấy phép thành  ập Trung tâm trọng tài; trong 

trường hợp nộp  ản sao thì phải kèm theo  ản ch nh để đối chiếu; 

- Bản ch nh Quyết định thành  ập Chi nhánh của Trung tâm trọng tài; 

- Bản ch nh Quyết định của Trung tâm trọng tài về việc cử Trưởng Chi 

nhánh. 

Số lƣợng hồ sơ: 01  ộ. 

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày  àm việc kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp  ệ. 

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Tư pháp. 

Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm trọng tài. 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu 05/TP-TTTM-sđ ban hành kèm theo 
T ôn  tư số 03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư p áp sửa 
đổi, bổ sun  08 t ôn  tư l ên qu n đến thủ tụ   àn    ín  tron  lĩn  vực bổ trợ 

tư p áp.    

Phí thẩm định: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).  

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động cho Chi 

nhánh của Trung tâm trọng tài. 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010 số 54/2010/QH12 của Quốc hội 

khóa 12; 

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Ch nh phủ Quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại; 
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- Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/09/2018  của Ch nh phủ sửa đổi, 

 ổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của 

Ch nh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng 

tài thương mại; 

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp  an hành 

một số  iểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại; 

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài ch nh quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản  ý ph  thẩm định tiểu chuẩn, điều kiện hành 

nghề trong  ĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại; 

- T ôn  tư số 03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp sử  đổi, bổ sun  08 t ôn  tư l ên qu n đến thủ tụ   àn    ín  tron  lĩn  

vực bổ trợ tư pháp. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc  

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG  

CHI NHÁNH CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI/CHI NHÁNH TỒ CHỨC 

TRỌNG TÀI NƢỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

K nh gửi: Sở Tư pháp……………………. 

Tên Trung tâm trọng tài/Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt 

Nam (    bằn    ữ  n  o  : 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Địa chỉ trụ sở ch nh: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Điện thoại:………………………………………………………………………. 

Emai : …………………………………………………………………………... 

Website (nếu  ó :……………………………………………………………….. 

Giấy phép thành  ập số: …………………………………………………………. 

Do Bộ Tư pháp cấp ngày……… tháng……….. năm.…………………………. 

tại……………………………………………………………………………….. 

Đề nghị đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài/Chi nhánh Tổ 

chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam với nội dung cụ thể như sau: 

1. Tên Chi nhánh: 

…………………………………………………………………………………… 

Tên viết tắt: 

…………………………………………………………………………………… 

Tên giao dịch   ng tiếng Anh (nếu  ó : 

…………………………………………………………………………………… 

2. Trụ sở Chi nhánh: 

Địa chỉ: 

…………………………………………………………………………………… 

Mẫu 05/TP-TTTM-sđ 
(  n  àn  kèm t eo T ôn  tư số 03/2024/TT-BTP) 
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…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Điện thoại: …………………………..…………. Emai : ………………………. 

3. Trưởng Chi nhánh:  

Họ và tên:………………………………Giới t nh (1):……………. 

Ngày, tháng, năm sinh:……………………..  Quốc tịch (2):…………………… 

Điện thoại:…………………………….. Emai :……………………………….. 

Số Chứng minh nhân dân/Số Thẻ Căn cước công dân/Số định danh cá nhân (đố  

vớ   ôn  dân V ệt N m :....................................................................................... 

Nơi cấp (3): …………………… Ngày, tháng, năm cấp (4):…………………… 

(đố  vớ  C ứn  m n  n ân dân, T ẻ Căn  ướ   ôn  dân   

Số Hộ chiếu (đố  vớ  n ườ  nướ  n oà  :............................................................. 

Nơi cấp: …………………… Ngày, tháng, năm cấp:……………………  

4. Lĩnh vực hoạt động của Chi nhánh: 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Chúng tôi cam kết về t nh ch nh xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm 

về các nội dung khai trong hồ sơ đăng ký hoạt động; hoạt động đúng nội dung 

trong Giấy đăng ký, đúng quy định của pháp  uật và chịu trách nhiệm về mọi 

hoạt động của Chi nhánh. 

Tài  iệu gửi kèm  ao gồm: 

1 …………………………………………………………………………………. 

2 …………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

 Tỉn  (t àn  p ố , n ày……t án  ….năm……. 

Ngƣời đại diện theo pháp luật của Trung 

tâm trọng tài/Trƣởng Chi nhánh tổ chức 

trọng tài nƣớc ngoài tại Việt Nam 
(C ữ ký/  ữ ký số,  ọ tên; dấu/  ữ ký số  ủ  

tổ   ứ   
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Ghi chú: 

1. Cá  t ôn  t n số (1 , (2 , (3 , (4 : 

- Trườn   ợp nộp  ồ sơ trự  tuyến:  á  t ôn  t n đượ  k    t á  từ Cơ sở 
dữ l ệu quố      về dân  ư để tự độn  đ ền vào b ểu mẫu, n ườ  t ự    ện t ủ 
tụ   àn    ín  k ôn   ần kê k   . Nếu  á  t ôn  t n k ôn  đượ  tự độn  đ ền 

vào b ểu mẫu t ì n ườ  t ự    ện t ủ tụ   àn    ín  kê k    đầy đủ. 

- Trườn   ợp nộp  ồ sơ   ấy (nộp trự  t ếp  oặ  qu  bưu   ín  : n ườ  
t ự    ện t ủ tụ   àn    ín  kê k    đầy đủ tron  b ểu mẫu. 

2. Cá  t ôn  t n tạ  b ểu mẫu này đồn  t ờ  đượ  sử dụn  để xây dựn  
b ểu mẫu đ ện tử tươn  tá  k    ơ qu n quản lý n à nướ   un   ấp dị   vụ  ôn  
trự  tuyến. 
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3. Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng 

tài; thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Tổ chức 

trọng tài nƣớc ngoài tại Việt Nam  

Trình tự thực hiện:  

 Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt 

Nam hoàn thiện hồ sơ gửi cho Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động để ghi nội 

dung thay đổi vào Giấy đăng ký hoạt động. 

Cách thức thực hiện: Hồ sơ được gửi trực tiếp, qua hệ thống  ưu ch nh 

hoặc trực tuyến (nếu thủ tục hành ch nh đã được cung cấp trực tuyến). 

Thành phần hồ sơ:  

- Đơn đề nghị thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm 

trọng tài/Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 

10/TP-TTTM-sđ); 

- Bản ch nh Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh 

của Trung tâm trọng tài nước ngoài tại Việt Nam;  

- Bản sao có chứng thực Giấy phép thành  ập Trung tâm trọng tài; trong 

trường hợp nộp  ản sao thì phải kèm theo  ản ch nh để đối chiếu; Bản sao có 

chứng thực Giấy phép thành  ập Chi nhánh của Trung tâm trọng tài nước ngoài 

tại Việt Nam; trong trường hợp nộp  ản sao thì phải kèm theo  ản ch nh để đối 

chiếu. 

Số lƣợng hồ sơ: 01  ộ. 

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày  àm việc. 

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Tư pháp. 

Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm trọng tài; Chi 

nhánh của Trung tâm trọng tài nước ngoài tại Việt Nam 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu 10/TP-TTTM-sđ ban hành kèm theo 

T ôn  tư số 03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư p áp sửa 
đổi, bổ sun  08 t ôn  tư l ên qu n đến thủ tụ   àn    ín  tron  lĩn  vực bổ trợ 
tư p áp.  

 Phí thẩm định :  

- 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng) đối với thay đổi nội dung Giấy 

đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài; 

- 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng) đối với thay đổi nội dung Giấy đăng 

ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm trọng tài nước ngoài tại Việt 

Nam. 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ghi nội dung thay đổi vào Giấy 

đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh 

của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam. 
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Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010 số 54/2010/QH12 của Quốc hội 

khóa 12; 

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Ch nh phủ Quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại. 

- Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/09/2018  của Ch nh phủ sửa đổi, 

 ổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của 

Ch nh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng 

tài thương mại; 

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp  an hành 

một số  iểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại. 

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài ch nh quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản  ý ph  thẩm định tiểu chuẩn, điều kiện hành 

nghề trong  ĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại; 

- T ôn  tư số 03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp sử  đổi, bổ sun  08 t ôn  tư l ên qu n đến thủ tụ   àn    ín  tron  lĩn  

vực bổ trợ tư p áp. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc  

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NỘI DUNG 

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI/CHI 

NHÁNH CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƢỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

K nh gửi: Sở Tư pháp……………………………. 

 

Tên Trung tâm trọng tài (    bằn    ữ  n hoa): 

….……………………………………………………………………………….. 

Tên viết tắt (nếu  ó : 

…………………………………………………………………………………… 

Giấy phép thành  ập số: 

……………………………………………………………………………… 

Do Bộ Tư pháp cấp ngày……… tháng……….. năm.…………………… 

Địa chỉ trụ sở: 

…………………………………………………………………………………… 

Điện thoại:………………………………Emai :………………………………... 

Website (nếu  ó :……………………………… 

Đề nghị thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài với nội 

dung cụ thể như sau: 

1………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………… 

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự ch nh 

xác của nội dung đơn đề nghị xin thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động và 

hồ sơ kèm theo; chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp  uật Việt Nam 

 iên quan đến hoạt động trọng tài thương mại. 

Tài  iệu gửi kèm  ao gồm: 

1 ………………………………………………………………………………… 

2 ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Tỉn  (t àn  p ố , n ày……t án  ….năm…… 

Ngƣời đại diện theo pháp luật của Trung 

tâm trọng tài/Trƣởng Chi nhánh của Tổ 

chức trọng tài nƣớc ngoài tại Việt Nam 

(C ữ ký/  ữ ký số,  ọ tên  ủ  n ườ  đạ  d ện; 

dấu/  ữ ký số  ủ  tổ   ứ   

Ghi chú:  

Cá  t ôn  t n tạ  b ểu mẫu này đồn  t ờ  đượ  sử dụn  để xây dựn  b ểu 

mẫu đ ện tử tươn  tá  k    ơ qu n quản lý n à nướ   un   ấp dị   vụ  ôn  trự  
tuyến. 
 

Mẫu 10/TP-TTTM-sđ 
(  n  àn  kèm t eo T ôn  tư số 03/2024/TT-BTP) 
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4. Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nƣớc ngoài tại 

Việt Nam sau khi đƣợc Bộ Tƣ pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt 

động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nƣớc ngoài tại Việt Nam trong 

trƣờng hợp chuyển địa điểm trụ sở sang tỉnh thành phố trực thuộc trung 

ƣơng khác 

Trình tự thực hiện: Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài hoàn 

thiện hồ sơ xin đăng ký hoạt động gửi Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở Chi nhánh.  

Cách thức thực hiện: Hồ sơ được gửi trực tiếp, qua hệ thống  ưu chính 

hoặc trực tuyến (nếu thủ tục hành ch nh đã được cung cấp trực tuyến). 

Thành phần hồ sơ:  

- Đơn đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh 

Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 05/TP-TTTM-sđ);  

- Bản sao có chứng thực Giấy phép thành  ập Chi nhánh, trong trường hợp 

nộp  ản sao thì phải kèm theo  ản ch nh để đối chiếu; 

Số lƣợng hồ sơ: 01  ộ. 

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày  àm việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ. 

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Tư pháp nơi Chi nhánh đặt 

trụ sở. 

Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Chi nhánh của Tổ chức trọng 

tài nước ngoài tại Việt Nam. 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu 05/TP-TTTM-sđ ban hành kèm theo 
T ôn  tư số 03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư p áp sửa 

đổi, bổ sun  08 t ôn  tư l ên qu n đến thủ tụ   àn    ín  tron  lĩn  vực bổ trợ 
tư p áp.         

Phí thẩm định: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).  

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho 

Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam. 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010 số 54/2010/QH12 của Quốc hội 

khóa 12; 

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Ch nh phủ Quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại; 

- Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/09/2018  của Ch nh phủ sửa đổi, 

 ổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của 

Ch nh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng 

tài thương mại; 
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- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp  an hành 

một số  iểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại; 

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài ch nh quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản  ý ph  thẩm định tiểu chuẩn, điều kiện hành 

nghề trong  ĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại; 

- T ôn  tư số 03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp sử  đổi, bổ sun  08 t ôn  tư l ên qu n đến thủ tụ   àn    ín  tron  lĩn  

vực bổ trợ tư p áp. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc  

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG  

CHI NHÁNH CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI/CHI NHÁNH TỒ CHỨC 

TRỌNG TÀI NƢỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

K nh gửi: Sở Tư pháp……………………. 

Tên Trung tâm trọng tài/Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt 

Nam (    bằn    ữ  n  o  : 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Địa chỉ trụ sở ch nh: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Điện thoại:………………………………………………………………………. 

Emai : …………………………………………………………………………... 

Website (nếu  ó :……………………………………………………………….. 

Giấy phép thành  ập số: …………………………………………………………. 

Do Bộ Tư pháp cấp ngày……… tháng……….. năm.…………………………. 

tại……………………………………………………………………………….. 

Đề nghị đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài/Chi nhánh Tổ 

chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam với nội dung cụ thể như sau: 

1. Tên Chi nhánh: 

…………………………………………………………………………………… 

Tên viết tắt: 

…………………………………………………………………………………… 

Tên giao dịch   ng tiếng Anh (nếu  ó : 

…………………………………………………………………………………… 

2. Trụ sở Chi nhánh: 

Địa chỉ: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Mẫu 05/TP-TTTM-sđ 
(  n  àn  kèm t eo T ôn  tư số 03/2024/TT-BTP) 
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…………………………………………………………………………………… 

Điện thoại: …………………………..…………. Emai : ………………………. 

3. Trưởng Chi nhánh:  

Họ và tên:………………………………Giới t nh (1):……………. 

Ngày, tháng, năm sinh:……………………..  Quốc tịch (2):…………………… 

Điện thoại:…………………………….. Emai :……………………………….. 

Số Chứng minh nhân dân/Số Thẻ Căn cước công dân/Số định danh cá nhân (đố  
vớ   ôn  dân V ệt N m :....................................................................................... 

Nơi cấp (3): …………………… Ngày, tháng, năm cấp (4):…………………… 

(đố  vớ  C ứn  m n  n ân dân, T ẻ Căn  ướ   ôn  dân   

Số Hộ chiếu (đố  vớ  n ườ  nướ  n oà  :.............................................................  

Nơi cấp: …………………… Ngày, tháng, năm cấp:…………………… …  

4. Lĩnh vực hoạt động của Chi nhánh: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………… 

Chúng tôi cam kết về t nh ch nh xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm 

về các nội dung khai trong hồ sơ đăng ký hoạt động; hoạt động đúng nội dung 

trong Giấy đăng ký, đúng quy định của pháp  uật và chịu trách nhiệm về mọi 

hoạt động của Chi nhánh. 

Tài  iệu gửi kèm  ao gồm: 

1 …………………………………………………………………………………. 

2 …………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

 Tỉn  (t àn  p ố , n ày……t án  ….năm……. 

Ngƣời đại diện theo pháp luật của Trung 

tâm trọng tài/Trƣởng Chi nhánh tổ chức 

trọng tài nƣớc ngoài tại Việt Nam 
 

(C ữ ký/  ữ ký số,  ọ tên; dấu/  ữ ký số  ủ  

tổ   ứ   
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Ghi chú: 

1. Cá  t ôn  t n số (1 , (2 , (3 , (4 : 

- Trườn   ợp nộp  ồ sơ trự  tuyến:  á  t ôn  t n đượ  k    t á  từ Cơ sở 

dữ l ệu quố      về dân  ư để tự độn  đ ền vào b ểu mẫu, n ườ  t ự    ện t ủ 
tụ   àn    ín  k ôn   ần kê k   . Nếu  á  t ôn  t n k ôn  đượ  tự độn  đ ền 
vào b ểu mẫu t ì n ườ  t ự    ện t ủ tụ   àn    ín  kê k    đầy đủ. 

- Trườn   ợp nộp  ồ sơ   ấy (nộp trự  t ếp  oặ  qu  bưu   ín  : n ườ  
t ự    ện t ủ tụ   àn    ín  kê k    đầy đủ tron  b ểu mẫu. 

2. Cá  t ôn  t n tạ  b ểu mẫu này đồn  t ờ  đượ  sử dụn  để xây dựn  

b ểu mẫu đ ện tử tươn  tá  k    ơ qu n quản lý n à nướ   un   ấp dị   vụ  ôn  
trự  tuyến. 
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5. Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi 

nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nƣớc ngoài tại 

Việt Nam  

Trình tự thực hiện:  

- Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ 

chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam mà Giấy đăng ký hoạt động  ị mất, rách, 

nát, cháy hoặc  ị tiêu hủy có thể gửi hồ sơ đề nghị cấp  ại đến Sở Tư pháp nơi 

đã cấp Giấy đăng ký hoạt động để được cấp  ại. 

- Sở Tư pháp nơi đã cấp Giấy đăng ký hoạt động xem xét cấp  ại trong 

thời hạn 05 ngày  àm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp  ại. 

Cách thức thực hiện: Hồ sơ được gửi trực tiếp, qua hệ thống  ưu ch nh 

hoặc trực tuyến (nếu thủ tục hành ch nh đã được cung cấp trực tuyến). 

Thành phần hồ sơ:  

- Đơn đề nghị cấp  ại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài/Chi 

nhánh Trung tâm trọng tài/Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt 

Nam (Mẫu số 12/TP-TTTM-sđ);  

- Giấy xác nhận về việc  ị mất Giấy đăng ký hoạt động của công an cấp 

xã nơi mất giấy tờ (trong trường hợp  ị mất). 

Số lƣợng hồ sơ: 01  ộ.  

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày  àm việc, kể từ ngày nhận 

được hồ sơ đề nghị cấp  ại. 

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Tư pháp. 

Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm trọng tài, Chi 

nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt 

Nam.  

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu 12/TP-TTTM-sđ ban hành kèm theo 

T ôn  tư số 03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư p áp sửa 
đổi, bổ sun  08 t ôn  tư l ên qu n đến thủ tụ   àn    ín  tron  lĩn  vực bổ trợ 
tư p áp.         

 Phí thẩm định: 

          - Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài: 1.500.000 đồng (Một 

triệu năm trăm nghìn đồng). 

- Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh Trung tâm trọng tài: 1.000.000 

(một triệu đồng). 

- Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài 

tại Việt Nam: 5.000.000 (năm triệu đồng). 
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Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động của 

Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức 

trọng tài nước ngoài tại Việt Nam. 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010 số 54/2010/QH12 của Quốc hội 
khóa 12; 

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Ch nh phủ Quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại. 

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp  an hành 
một số  iểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại. 

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài ch nh quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản  ý ph  thẩm định tiểu chuẩn, điều kiện hành 

nghề trong  ĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại; 

- T ôn  tư số 03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp sử  đổi, bổ sun  08 t ôn  tư l ên qu n đến thủ tụ   àn    ín  tron  lĩn  

vực bổ trợ tư p áp. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc  

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG 

TÂM TRỌNG TÀI/CHI NHÁNH CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI, CHI 

NHÁNH CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƢỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

K nh gửi: Sở Tư pháp……………… 

Tên tổ chức trọng tài (    bằn    ữ  n  o  : 

…………………………………………………………………………………… 

Tên viết tắt (nếu  ó : 

…………………………………………………………………………………… 

Giấy đăng ký hoạt động đã được cấp số ………………………………………… 

do Sở Tư pháp cấp ngày..... tháng..... năm…………………………………......... 

Địa chỉ trụ sở: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Đề nghị cấp  ại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh 

Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Tổ chức trọng tài tại Việt Nam với nội dung cụ 

thể như sau: 

1. Tên Trung tâm trọng tài/Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Tổ chức 

trọng tài tại Việt Nam (    bằn    ữ  n  o  : 

…………………………………………………………………………………… 

Tên viết tắt (nếu  ó : 

…………………………………………………………………………………… 

Tên giao dịch   ng tiếng Anh (nếu  ó : 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

2. Địa điểm đặt trụ sở (    rõ số n à, đườn /p ố, p ườn /xã, quận/ uyện, 

tỉn /t àn  p ố : 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

3. Lĩnh vực hoạt động: 

Mẫu 12/TP-TTTM-sđ 
(  n  àn  kèm t eo T ôn  tư số 03/2024/TT-BTP) 
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…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4. Người đại diện theo pháp  uật: 

Họ và tên (    bằn    ữ  n  o  :……………………………. Giới t nh (1): …… 

Chức vụ: ………………………………………………………………………… 

Ngày, tháng, năm sinh:………/………../……………Quốc tịch (2): .....................  

Số Chứng minh nhân dân/Số Thẻ Căn cước công dân/Số định danh cá nhân (đố  

vớ   ôn  dân V ệt N m :............................................  

Nơi cấp (3): ………………………Ngày, tháng, năm cấp (4): ……/……/...….... 

(đố  vớ  C ứn  m n  n ân dân, T ẻ Căn  ướ   ôn  dân) 

Số Hộ chiếu (đố  vớ  n ườ  nướ  n oà  :....................................... 

Nơi cấp: ………………………Ngày, tháng, năm cấp: ……/……/...…....  

Nơi thường trú (5): 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Nơi ở hiện tại (6): 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Điện thoại: .............................. Email: .....................................................................  

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về t nh trung thực và ch nh 

xác của nội dung đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo; chấp hành nghiêm chỉnh mọi 

quy định của pháp  uật Việt Nam  iên quan đến hoạt động trọng tài thương mại. 

Tài  iệu gửi kèm  ao gồm: 

1. ………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………… 

 Tỉn  (t àn  p ố , n ày……t án  ….năm……. 

Ngƣời đại diện theo pháp luật của Trung 

tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng 

tài, Chi nhánh của tổ chức trọng tài nƣớc 

ngoài tại Việt Nam 

(C ữ ký/  ữ ký số,  ọ tên  ủ  n ườ  đạ  d ện; 

dấu/  ữ ký số  ủ  tổ   ứ   
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Ghi chú: 

1. Cá  t ôn  t n số (1 , (2 , (3 , (4 , (5 , (6 :  

- Trườn   ợp nộp  ồ sơ trự  tuyến:  á  t ôn  t n đượ  k    t á  từ Cơ sở 
dữ l ệu quố      về dân  ư để tự độn  đ ền vào b ểu mẫu, n ườ  t ự    ện t ủ 
tụ   àn    ín  k ôn   ần kê k   . Nếu  á  t ôn  t n k ôn  đượ  tự độn  đ ền 

vào b ểu mẫu t ì n ườ  t ự    ện t ủ tụ   àn    ín  kê k    đầy đủ. 

- Trườn   ợp nộp  ồ sơ   ấy (nộp trự  t ếp  oặ  qu  bưu   ín  : n ườ  
t ự    ện t ủ tụ   àn    ín  kê k    đầy đủ tron  b ểu mẫu. 

2. Cá  t ôn  t n tạ  b ểu mẫu này đồn  t ờ  đượ  sử dụn  để xây dựn  
b ểu mẫu đ ện tử tươn  tá  k    ơ qu n quản lý n à nướ   un   ấp dị   vụ  ôn  
trự  tuyến. 
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